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LỜI GIỚI THIỆU 

Nhu cầu lương thực cho tiêu dùng của thế giới ngày càng tăng, tuy nhiên 

chăn nuôi heo và gia cầm phát triển cần lượng ngũ cốc sử dụng làm thức ăn 

chăn nuôi ngày càng nhiều đã ảnh hưởng đến an ninh lương thực của toàn cầu. 

Bò và gia súc ăn cỏ nói chung không cạnh tranh lương thực với con người và 

thức ăn với gia súc và gia cầm khác. Vì thế, trên thế giới phát triển chăn nuôi 

gia súc ăn cỏ nói chung và chăn nuôi bò thịt nói riêng là xu hướng của các 

nước đang phát triển để đảm bảo an ninh lương thực và đáp ứng nhu cầu thực 

phẩm tiêu dùng xã hội. Ở Việt Nam, phát triển chăn nuôi bò là một trong những 

định hướng ưu tiên trong Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 đã 

được Chính phủ phê duyệt ngày 16/1/2008. Do vậy, tài liệu phổ biến kiến thức 

và kỹ thuật chăn nuôi bò thịt trở thành nhu cầu cần thiết cho mọi miền đất nước. 

”Tài liệu tập huấn Chăn nuôi bò thịt” do các chuyên gia đầu ngành biên 

soạn. Đây là tài liệu tập huấn chuyên môn cho các khuyến nông viên - những 

người trực tiếp hướng dẫn người chăn nuôi khai thác tối đa tiềm năng của chăn 

nuôi bò thịt để đảm bảo phát triển bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Tài liệu tập huấn có 2 phần chính: nội dung bài giảng và đề cương giảng 

dạy. Phần nội dung bài giảng gồm 8 chuyên đề tập trung vào các nội dung: khái 

quát về chăn nuôi bò thịt, đặc điểm sinh học, giống và công tác giống, dinh 

dưỡng và thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi bò thịt theo giai đoạn phát triển, công tác 

thú y, tổ chức quản lý và hạch toán kinh tế, chuồng trại và xử lý chất thải chăn 

nuôi. Phần đề cương bài giảng là những gợi ý để các khuyến nông viên sử 

dụng trong quá trình xây dựng, phổ biến tài liệu tập huấn của mình. 

Cuốn ”Tài liệu tập huấn Chăn nuôi bò thịt” đã được viết đơn giản phù 

hợp cho các đối tượng sử dụng. Tuy nhiên, chắc chắn còn có thiếu sót. Chúng 

tôi mong muốn được bạn đọc tham gia, đóng góp các ý kiến bổ sung để tài liệu 

được hoàn chỉnh hơn. 

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngƣ Quốc gia 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

NPN:  Nitơ phi protein 

USD: Đô la Mỹ 

FAO: Tổ chức Nông Lương của Liên Hiệp Quốc 

EBV: Giá trị giống ước tính 

TTNT:  Thụ tinh nhân tạo 

MoET: Gây rụng trứng nhiều và cấy truyền phôi 

VCK: Vật chất khô 

ĐVTA:  Đơn vị thức ăn 

NLTĐ: Năng lượng trao đổi 

ĐTH:  Protein tiêu hóa 
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Phần 1 

NỘI DUNG BÀI GIẢNG 

Chuyên đề 1 

KHÁI QUÁT VỀ CHĂN NUÔI BÕ THỊT 

1. Vai trò và ý nghĩa kinh tế của chăn nuôi bò thịt 

1.1. Vai trò 

 Cung cấp thịt 

Sản phẩm chính của chăn nuôi bò thịt là thịt bò - một loại thực phẩm có giá 
trị dinh dưỡng cao đối với con người. Thịt bò có giá trị hàng hoá cao, thị trường 
tiêu thụ rộng lớn. Thịt bò ngày càng trở thành nhu cầu cần thiết của xã hội khi 
tăng trưởng kinh tế hàng năm cao. Trong 1kg thịt bò có hơn 200g protein, mà 
lượng chất béo và lượng cholesterol lại thấp so với các loại thịt khác. 

Bảng 1. Thành phần hoá học của thịt bò thiến 

Khối lƣợng bò  
(kg) 

Nƣớc  
(%) 

Chất khô 
(%) 

Trong đó 

Protein (%) Mỡ (%) Khoáng (%) 

45 71,84 28,16 19,89 4,00 4,26 

135 65,72 34,28 18,87 11,19 4,30 

171 61,20 38,80 19,40 15,04 4,36 

362 58,44 41,56 18,80 18,52 4,24 

453 52,03 47,97 17,11 26,91 3,95 

 Cung cấp sức kéo và phân bón 

Việt Nam là nước nông nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt là hai bộ phận hữu cơ 

không thể tách rời. Chăn nuôi bò có vai trò quan trọng trong việc cung cấp sức 

kéo, phân bón cho trồng trọt, đặc biệt ở nông thôn và miền núi. Hầu hết các hộ 
nông dân đều có chăn nuôi bò để cày kéo và phục vụ các hoạt động trồng trọt. 

Phân bò là loại phân hữu cơ có giá trị với trồng trọt và phù hợp cho tất cả 

các loại cây trồng: ngô, khoai, lúa, lạc, các cây công nghiệp... Một bò trưởng 

thành thải ra 10-15kg phân/ngày, mỗi năm cung cấp 3-3,5 tấn phân chuồng. 

Phân bò chứa khoảng 70-75% nước, 20-25% vật chất khô trong đó có 5% 
khoáng, 10% axit photphoric, 0,1% kali, 0,2% canxi và một số chất khác. 

 Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến 

Ngoài việc cung cấp thực phẩm cho con người, sức kéo và phân bón cho 
nông nghiệp, một số phụ phẩm từ chăn nuôi bò thịt có thể là nguyên liệu của 
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ngành công nghiệp chế biến. Da bò là nguyên liệu của ngành thuộc da và dùng 
để may áo da cao cấp, ghế đệm salon, ôtô và làm găng tay, giày, dép... Mỗi 
năm chăn nuôi bò cung cấp hàng trăm tấn sừng, móng cho ngành thủ công mỹ 
nghệ đem lại giá trị kinh tế cao. 

1.2. Ý nghĩa kinh tế xã hội 

Chăn nuôi bò thịt không cạnh tranh với nguồn lương thực của con người do 
bò thịt có thể ăn cỏ, tận dụng hiệu quả các nguồn phụ phẩm nông, công nghiệp 
sẵn có tại địa phương làm thức ăn và cho sản phẩm là thịt đỏ có giá trị dinh 
dưỡng cao cùng với các sản phẩm khác như: sức kéo, phân bón, da. Đồng thời 
chăn nuôi bò thịt góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, giúp nông dân xóa 
đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. 

Chăn nuôi bò là nghề truyền thống, bò dễ nuôi, dễ quản lý và sử dụng lao 
động phụ trong gia đình. Ở nước ta bò nuôi được khắp các vùng sinh thái. 
Chăn nuôi bò còn góp phần vào các hoạt động văn hóa và lễ hội. Hội đua bò 
hàng năm là hoạt động văn hóa không thể thiếu của đồng bào Khơ me ở Sóc 
Trăng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 

2. Những lợi thế và hạn chế của chăn nuôi bò thịt ở nƣớc ta 

2.1. Lợi thế 

 Ưu thế sinh học 

Nhờ có hệ vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ nên gia súc nhai lại nói chung 
và bò thịt nói riêng có khả năng phân giải thức ăn xơ và sử dụng nguồn nitơ phi 
protein (NPN) để tổng hợp protein vi sinh vật dạ cỏ và khi thức ăn xuống dạ múi 
khế protein vi sinh vật được tiêu hóa và hấp thu. 

- Phân giải thức ăn nhiều xơ 

Vi sinh vật dạ cỏ có khả năng phân giải cellulose, hemicellulose trong vách 
tế bào thực vật. Do đó, bò thịt có khả năng sử dụng các thức ăn xơ, loại thức 
ăn mà động vật dạ dày đơn không sử dụng được. Chính vì vậy, chăn nuôi bò 
thịt không những không cạnh tranh lương thực với con người, với lợn, gia cầm 
mà còn sử dụng hiệu quả các nguồn phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp. 

- Tổng hợp protein từ nitơ phi protein 

Khu hệ vi sinh vật trong dạ cỏ có khả năng tổng hợp protein từ nitơ phi 
protein (NPN). Protein của vi sinh vật dạ cỏ là nguồn cung cấp protein quan 
trọng cho vật chủ. Nhờ vậy, bò thịt không phụ thuộc vào các nguồn thức ăn 
cung cấp protein chất lượng cao. Người chăn nuôi có thể sử dụng các nguồn 
NPN công nghiệp như urê để đáp ứng một phần nhu cầu protein của bò thịt. 
Điều này góp phần giảm giá thành chăn nuôi bò và sự cạnh tranh về thức ăn 
trong chăn nuôi. 

 Nhu cầu tiêu thụ thịt bò trong nước tăng 

Nhu cầu tiêu dùng thịt bò của nước ta đang và sẽ tăng nhanh do thu nhập 
tăng cao, mức sống được cải thiện và lối sống công nghiệp của các thành phố 


